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	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM NHÂN HÒA
Email: contact@nhanhoa.com 

Tel: 1900 6680  – Hotline: 0915 576 755
Trụ sở Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội - (024) 7308 6680

Chi nhánh TP.HCM: 270 Cao Thắng, Phường 12, Q.10, TP.HCM - (028) 7308 6680


BẢNG GIÁ WINDOWS HOSTING 

(Áp dụng từ ngày 12/8/2022)
	Mô tả chi tiết
	Sinh viên
	Cá nhân
	Cá nhân +
	Doanh nghiệp
	Thương mại điện tử
	Chuyên nghiệp

	Dung lượng lưu trữ
	2 GB
	3 GB
	4 GB
	6 GB
	8 GB
	10 GB

	Băng thông/tháng
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	FTP Accounts
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	MySQL
	2
	3
	4
	6
	8
	12

	MSSQL
	2
	3
	4
	6
	8
	12

	Domains
	1
	2
	2
	3
	4
	6

	Sub Domain
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Alias/Park domains
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Email POP3/Webmail
	20
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited
	Unlimited

	Phí hàng tháng (vnđ)
	36.000
	52.000
	72.000
	96.000
	135.000
	205.000

	Hợp đồng tối thiểu
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	12 tháng
	6 tháng
	6 tháng

	Phí khởi tạo
	Miễn phí

	Khuyến mãi khi đăng ký / gia hạn: 2 năm giảm 10%, 3 năm giảm 15%, 4 năm giảm 20%, 5 năm giảm 25%

	                                  THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	Hệ điều hành
	
Windows server 2012/2016

	Ngôn ngữ hỗ trợ
	.NET(v1.1,2.0,3.5,4.0,4.6) / PHP 5.x-7.x / ASP

	Hệ thống cơ sở dữ liệu
	
Microsoft Access / MSSQL Server 2012 / MySQL Server / Hỗ trợ ODBC/ OLEDB

	Hệ thống email
	WebMail / Email Forwarding / Email Alias/ Catch-all Account / Antivirus / Anti Spam

	Các tính năng truy cập
	FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

	Bảng điều khiển
	
Plesk Onyx (17) / Plesk Obsidian (18)

	Các tính năng khác
	
Hotlink Protection/ Protected Directories/ Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ FrontPage Extensions

	Sao lưu dữ liệu Hàng tuần / Hỗ trợ kỹ thuật 24 x7


Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT (10%). Đơn vị tính: VND
Hình thức thanh toán

	Tiền mặt
	Khu vưc phía Bắc:

Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

Khu vực phía Nam:

270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM
 

	Chuyển khoản
	· 1. Tên ngân hàng: Techcombank
· Số tài khoản: 11110137258015

· Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Hà Nội
· 2. Tên ngân hàng: Maritime Bank
· Số tài khoản: 03101010133663

· Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

· Chi nhánh: Chi nhánh Đống Đa
3. Tên ngân hàng: Vietcombank 

Số tài khoản: 0491000089315

Tên tài khoản: Công ty TNHH phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thăng Long
4. Tên ngân hàng: BIDV

Số tài khoản: 22210006856688
Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Thanh Xuân
5. Tên ngân hàng: ACB

Số tài khoản: 157775139

Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Hà Nội
6. Tên ngân hàng: TPBank
Số tài khoản: 28996688001
Tên tài khoản: Công ty TNHH Phần Mềm Nhân Hòa

Chi nhánh: Chi nhánh Thành Đô



Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY PHẦN MỀM NHÂN HÒA

Tel: 1900 6680 – Email: sales@nhanhoa.com 
Website: www.nhanhoa.com – www.nhanhoa.com.vn
· Trụ sở Hà Nội: 

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 7308 6680  – Hotline: 0915 576 755
Email: sales@nhanhoa.com 

· Chi nhánh TP.HCM:
Địa chỉ: 270 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP HCM
Tel: (028) 7308 6680  – Hotline: 0933 171 656
Email: hcmsales@nhanhoa.com
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Kính gửi : Quý khách hàng�
�
Công ty Phần mềm Nhân Hòa xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá dịch vụ Windows Hosting:�
�







